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Biến động số lượng cá thể trong quần thể

I. Các kiểu biến động số lượng cá thể

Có 2 kiểu biến động số lượng cá thể: Biến động theo chu kì và biến động
không theo chu kì.

1. Biến động theo chu kì

- Biến động số lượng cá thể theo chu kì là biến động xảy ra do những thay đổi
có tính chu kì của môi trường.

- Ví dụ: Ở Việt Nam, vào mùa xuân - hè có khí hậu ấm áp, sâu bệnh phát triển
mạnh. Muỗi thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, thời tiết ấm áp và độ ẩm
cao.

2. Biến động không theo chu kì

- Biến động không theo chu kì là biến động mà số lượng cá thể của quần thể
không theo quy luật nào.

- Số lượng cá thể quần thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột do những điều
kiện bất thường của thời tiết hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức.

- Ví dụ: Rừng tràm U Minh Thượng ở Việt Nam bị cháy đã xua đuổi và giết
chết rất nhiều thú rừng.

II. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể

- Do thay đổi của các nhân tố vô sinh trong môi trường. Các nhân tố này không
bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể.

• Trong số các nhân tố này, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ
rệt nhất.

• Sự thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh làm ảnh hưởng đến trạng thái
sinh lí của sinh vật -> sức sinh sản giảm, khả năng thụ tinh kém, sức sống con
non thấp.

- Các nhân tố hữu sinh bị chi phối bởi mật độ quần thể được gọi là các nhân tố
phụ thuộc mật độ:

• Các nhân tố thường gặp là: Sự cạnh tranh giữa các cá thể, số lượng kẻ thù,
sức sinh sản và mức độ tử vong, khả năng phát tán của các cá thể …

III. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

https://vndoc.com/sinh-hoc-lop-12
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- Quần thể sống trong môi trường xác định có xu hướng tự điều chỉnh số lượng
cá thể.

- Trong điều kiện môi trường thuận lợi, sức sinh sản tăng lên và tỉ lệ tử vong
giảm đi -> số lượng cá thể tăng lên.

- Trong điều kiện môi trường có nhiều bất lợi, sức sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong
tăng, một số cá thể xuất cư, cạnh tranh giữa các cá thể gay gắt -> số lượng cá
thể giảm.

- Trạng thái cân bằng quần thể là trạng thái mà tại đó số lượng cá thể của quần
thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp của môi trường.

Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-12
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